	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 4792/NHNN-CNTH
V/v: Hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về công nghệ thông tin.
	Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012


	Kính gửi:
	- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài


Triển khai Công văn số 1352/NHNN-DBTKTT ngày 09/3/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chi tiết về việc gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát báo cáo của TCTD (Công văn 1352), Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước (CNTH) hướng dẫn triển khai về công nghệ thông tin như sau:
1. Các loại file mới trong Hệ thống báo cáo thống kê tập trung

	STT
	Loại file
	Ý nghĩa
	Sử dụng khi

	1
	Thuyết minh về việc chỉnh sửa số liệu (viết tắt là TMBC đối với thuyết minh báo cáo gửi theo chỉ tiêu và TMBD đối với thuyết minh báo cáo gửi theo mẫu biểu)
	TCTD gửi thuyết minh khi phát sinh yêu cầu chỉnh sửa đối với nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo đã gửi. Nội dung thuyết minh cần nêu rõ số liệu chỉnh sửa liên quan đến Trụ sở chính/Sở giao dịch/chi nhánh trong hệ thống và lý do chỉnh sửa
	(i) Gửi lại số liệu do NHNN yêu cầu phản hồi, tra soát, (ii) gửi lại số liệu do TCTD phát hiện ra sai sót sau khi dữ liệu đó đã được NHNN duyệt.

	2
	Phản hồi tính đầy đủ của chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo và thuyết minh (viết tắt là PH6)
	NHNN phản hồi cho TCTD về việc: (i) chưa gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, chi nhánh đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh; (ii) tính đầy đủ của các phân nhóm/mẫu biểu báo cáo phải thuyết minh
	Cuối ngày làm việc (17h00), file PH6 sẽ được gửi cho các TCTD chưa gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, các chi nhánh đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh trong kỳ báo cáo hiện tại; hoặc chưa gửi file thuyết minh kèm theo file báo cáo phải chỉnh sửa

	3
	Phản hồi lỗi thông tin chung của file thuyết minh (viết tắt là PH1TM)
	NHNN phản hồi cho TCTD về các lỗi của file thuyết minh như sai tên file, cấu trúc file
	Khi file thuyết minh có lỗi sai tên file, cấu trúc file

	4
	Phản hồi lỗi logic dữ liệu của file thuyết minh (viết tắt là PH2TM)
	NHNN phản hồi cho TCTD về các lỗi logic dữ liệu của file thuyết minh
	Khi file thuyết minh có lỗi logic dữ liệu


- Qui định chi tiết về tên, cấu trúc các file thuyết minh, phản hồi mới tại Phụ lục 1: Tên, cấu trúc các file thuyết minh, phản hồi mới.
2. Quy định bổ sung đối với file PH4 và PH5

- Đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh đã gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, chi nhánh:

+ Các phân nhóm không thuộc định kỳ ngày: cuối ngày làm việc (17h00), chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD nếu số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 3 (tại Công văn 1352).

+ Các phân nhóm thuộc định kỳ ngày: chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD ngay khi chương trình phát hiện số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 3 (tại Công văn 1352).

- Đối với các chỉ tiêu, báo cáo có công thức kiểm tra đã gửi đủ dữ liệu để kiểm tra:

+ Các phân nhóm không thuộc định kỳ ngày: cuối ngày làm việc (17h00), chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD nếu số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 4 (tại Công văn 1352).

+ Các phân nhóm thuộc định kỳ ngày: Chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD ngay khi chương trình phát hiện số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 4 (tại Công văn 1352).

- Khi cần thiết, các Vụ, Cục, Cơ quan, Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN Chi nhánh vẫn thực hiện tạo PH4, PH5 theo hướng dẫn tại Công văn 991/NHNN-CNTH ngày 29/01/2011 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 21/2010/TT-NHNN về công nghệ thông tin (Công văn 991).
3. Quy trình xử lý file thuyết minh

- Quy định chi tiết tại Phụ lục 2: Quy trình xử lý file thuyết minh

4. Các quy định khác

Các nội dung không đề cập đến trong công văn này vẫn thực hiện theo quy định tại Công văn 991.

5. Thời điểm áp dụng

Bắt đầu từ kỳ báo cáo ngày 01/9/2012.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị thủ trưởng các Đơn vị chỉ đạo triển khai. Quá trình thực hiện có vướng mắc, xin liên hệ Cục Công nghệ tin học (ĐT: 04.38345179, 04.37731385; Fax: 04.38345180) hoặc Chi Cục Công nghệ tin học (ĐT: 08.38223445; Fax: 08.38225398) để phối hợp giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Lưu VP, CNTH.
	TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC




Lê Mạnh Hùng
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PHỤ LỤC 1


Tên và cấu trúc các file thuyết minh, phản hồi mới


1. Danh sách các file Thuyết minh báo cáo, file phản hồi mới.


		TT

		Tên file BCTK

		Ý nghĩa file



		1

		TMBCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99.99

(File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu - File text có cấu trúc)

		File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu của đơn vị báo cáo. (Chi tiết tại mục 2.1.Tên và cấu trúc file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu)



		2

		TMBDyymmddA99/B99zzzzzzzz.xxxxxxxx.99.xls.99

(File thuyết minh báo cáo mẫu biểu - File text có cấu trúc)

		File thuyết minh báo cáo mẫu biểu của đơn vị báo cáo.(Chi tiết tại mục 2.2.Tên và cấu trúc file thuyết minh báo cáo mẫu biểu)



		3

		PH1TMBCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99.99

(File phản hồi 1 thuyết minh - File text có cấu trúc)


PH1TMBDyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99.xls.99

(File phản hồi 1 thuyết minh - File text có cấu trúc)




		File phản hồi thuyết minh của hệ thống sau khi kiểm tra thông tin chung File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu, mẫu biểu có lỗi.


(Chi tiết tại mục 3.1. Tên và cấu trúc file phản hồi thuyết minh 1)



		4

		PH2TMBCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99.99

(File phản hồi 2 thuyết minh - File text có cấu trúc)


PH2TMBDyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99.xls.99

(File phản hồi 2 thuyết minh - File text có cấu trúc)




		File phản hồi của hệ thống sau khi kiểm tra thông tin Logic dữ liệu báo cáo chỉ tiêu, mẫu biểu có lỗi(Theo khoản 1 điều 18 của Thông tư 21).

(Chi tiết tại mục 3.2. Tên và cấu trúc file phản hồi thuyết minh 2)



		5

		PH6BCDTMyymmddTgggggggg.zzzzzzzz


(File phản hồi 6 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi theo kỳ báo cáo của hệ thống về tính đầy đủ của báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu  biểu, file thuyết minh cuối ngày làm việc. (Chi tiết tại mục 4. Tên và cấu trúc file phản hồi 6)





2. Tên và cấu trúc file thuyết minh

2.1. Tên và cấu trúc file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu


2.1.1. Tên file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu

Tên file báo cáo chỉ tiêu có độ dài cố định 34 ký tự gồm những thành phần sau:


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		TM

		BC

		yymmdd

		T

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99

		.

		99





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau:

		TT

		Tên thành phần

		Ý nghĩa

		Ghi chú



		1

		TM

		File thuyết minh

		



		2

		BC

		File báo cáo chỉ tiêu

		Các thành phần trong tên file báo cáo chỉ tiêu



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo

		



		4

		T

		Thể hiện là gửi bằng Text

		



		5

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số

		



		6

		.

		Dấu phân cách

		



		7

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000”  hoặc “900” (đối với một số đơn vị được quy định tại công văn số 756/CNTH5 ngày 28/6/2011) nếu là dữ liệu tổng hợp

		



		8

		.

		Dấu phân cách

		



		9

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file báo cáo chỉ tiêu theo ngày số liệu:  00 là file đầu tiên

		



		10

		.

		Dấu phân cách

		



		11

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file TM theo file báo cáo chỉ tiêu điện tử chứa phân nhóm gửi:  00 là file đầu tiên

		





· Ví dụ: file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu đầu tiên cho 1 hoặc nhiều phân nhóm gửi lại trong ngày số liệu 31/10/2010 của NHNo chi nhánh TP Hà nội.


TMBC101031T01204001.01204003.00.00



2.1.2. Cấu trúc file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu

		1

		File Header

		@HD

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		Esign



		2

		File Detail

		@ppppppp

		Date

		Desc

		

		



		

		

		@ppppppp

		Date

		Desc

		

		



		

		

		…

		…

		

		

		



		3

		File Footer

		@FT

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file như sau:

		STT

		Tên


thành phần 

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		@HD

		3 ký tự đánh dấu bắt đầu file header



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		1.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo phân nhóm, mã 8 số



		

		1.4

		Spn

		Tổng số phân nhóm trong file



		

		1.5

		Esign

		Chữ ký điện tử



		2

		File Detail



		

		2.1

		@ppppppp

		Mã phân nhóm và ký tự @ 



		

		2.2

		Date

		Ngày số liệu báo cáo, định dạng yymmdd



		

		2.4

		Desc

		Lý do gửi lại phân nhóm. Nội dung có thể nhập trên nhiều dòng và không được phép bao hàm ký tự @ và # 



		3

		File Footer



		

		3.1

		@FT

		3ký tự đánh dấu kết thúc file footer



		

		3.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		3.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000”  hoặc “900” nếu là dữ liệu tổng hợp



		

		3.4

		Spn

		Tổng số phân nhóm trong file



		4

		Thông tin khác



		

		4.1

		@

		Ký tự @ để phân tách thông tin của một bản ghi trong file

		



		

		4.2

		#

		Ký tự # để phân tách thông tin của từng trường giá trị trong file





Ví dụ: File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu  TMBC101031T01204001.01204003.00.00 có nội dung như sau:

@HD#01204001#01204003#2#Esign#


@1C024#101031#Bị trả lại do gửi sai dữ liệu trong các chỉ tiêu báo cáo 1C02401 và 1C02402#

@1G4#101031#Bị trả lại do chỉ tiêu 1G401 sai số liệu #

@FT#01204001#01204003#2#


2.2. Tên và cấu trúc file thuyết minh báo cáo mẫu biểu


2.2.1. Tên file thuyết minh báo cáo mẫu biểu

· Tên file thuyết minh báo cáo mẫu biểu có độ dài cố định 40 ký tự (file text có cấu trúc) gồm những thành phần sau:

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		TM

		BD

		yymmdd

		A99/B99

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99

		.xls

		.

		99





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau:

		TT

		Tên thành phần

		Ý nghĩa

		Ghi chú



		1

		TM

		File thuyết minh

		



		2

		BD

		File báo cáo mẫu biểu

		Các thành phần trong tên file báo cáo mẫu biểu



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo

		



		4

		A99/B99

		Mã mẫu biểu (theo Phụ lục 3 – Công văn 991)

		



		5

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số

		



		6

		.

		Dấu ngăn cách

		



		7

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp

		



		8

		.

		Dấu phân cách

		



		9

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu:  00 là file đầu tiên, 01 là file thứ 2.…

		



		10

		.xls

		Xác định File báo cáo mẫu biễu bằng Excel

		



		11

		.

		Dấu phân cách

		



		12

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file thuyết minh theo file mẫu biểu báo cáo gửi lại:  00 là file đầu tiên, 01 là file thứ 2.…

		





Ví dụ: báo cáo mẫu biểu B08 của Ngân hàng nông nghiệp, ngày số liệu báo cáo là ngày 31 tháng 10 năm 2010, tên file thuyết minh đầu tiên được thể hiện như sau:

TMBD101031B0801204001.01204000.00.xls.00

2.2.2. Cấu trúc file thuyết minh báo cáo mẫu biểu


		1

		File Header

		@HD

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		Esign



		2

		File Detail

		@A99/B99

		Date

		Desc

		

		



		3

		File Footer

		@FT

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file như sau:

		STT

		Tên


thành phần 

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		@HD

		3 ký tự đánh dấu bắt đầu file header



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		1.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo mẫu biểu, mã 8 số



		

		1.4

		Spn

		Tổng số mẫu biểu trong file



		

		1.5

		Esign

		Chữ ký điện tử



		2

		File Detail



		

		2.1

		@A99/B99

		Mã mẫu biểu (theo Phụ lục 3 – Công văn 991) và ký tự @ 



		

		2.2

		Date

		Ngày số liệu báo cáo, định dạng yymmdd



		

		2.4

		Desc

		Lý do gửi lại mẫu biểu. Nội dung có thể nhập trên nhiều dòng và không được phép bao hàm ký tự @ và #



		3

		File Footer



		

		3.1

		@FT

		3 ký tự đánh dấu kết thúc file footer



		

		3.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		3.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000”  hoặc “900” nếu là dữ liệu tổng hợp



		

		3.4

		Spn

		Tổng số mẫu biểu trong file



		4

		Thông tin khác



		

		4.1

		@

		Ký tự @ để phân tách thông tin của một bản ghi trong file



		

		4.2

		#

		Ký tự # để phân tách thông tin của từng trường giá trị trong file





Ví dụ: File thuyết minh báo cáo mẫu biểu B08 của Ngân hàng nông nghiệp TMBD101031B0801204001.01204000.00.xls.00


có nội dung như sau:

@HD#01204001#01204003#1#Esign#


@B08#101031#Bị trả lại do sai số liệu trong nhóm cho vay theo lãi suất ưu đãi#

@FT#01204001#01204003#1#


3. Tên và cấu trúc file phản hồi thuyết minh

3.1. Tên và cấu trúc file phản hồi thuyết minh 1

· File phản hồi thuyết minh 1 được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra thông tin chung của File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu và báo cáo mẫu biểu. 


· File được tạo bởi hệ thống. 


· Tương ứng với 1 file thuyết minh báo cáo gửi đi sẽ có 1 file phản hồi được tạo bởi hệ thống nếu có phát sinh lỗi.


3.1.1. Tên file phản hồi thuyết minh 1

		1

		2



		PH1

		Tên File thuyết minh báo cáo gốc





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file

		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH1

		Là tiền tố của File phản hồi 1



		2

		Tên File thuyết minh báo cáo gốc

		Tên file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu biểu của đơn vị báo cáo





Ví dụ: File phản hồi đối với file thuyết minh báo cáo 


		Tên file thuyết minh báo cáo gốc

		Tên file phản hồi



		TMBC100630T01201001.79201001.00.00 (File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu)

		PH1TMBC100630T01201001.79201001.00.00

(Phản hồi file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu)



		TMBD101031B0801204001.01204000.00.xls.00

(File thuyết minh báo cáo mẫu biểu)

		PH1TMBD101031B0801204001.01204000.00.xls.00

(Phản hồi file thuyết minh báo cáo mẫu biểu)





3.1.2. Cấu trúc file phản hồi thuyết minh 1

		1

		File Header

		HD

		FileName

		

		

		



		2

		Detail

		ResCode

		Desc

		

		

		



		

		…

		

		

		

		

		



		

		Detail

		ResCode

		Desc

		

		

		



		3

		File Footer

		FT

		Spn1

		Spn2

		Line

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		TT

		Tên phần cấu trúc

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		File Name

		Tên file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu biểu gốc 



		2

		Detail



		

		2.1

		ResCode

		Mã lỗi thông tin chung của File báo cáo



		

		2.2

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của file 



		3

		File Footer



		

		3.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		3.2

		Spn1

		Số phân nhóm/mẫu biểu nhận được trong file thuyết minh báo cáo 



		

		3.3

		Spn2

		Số phân nhóm/mẫu biểu đọc được trong phần footer của file thuyết minh báo cáo 



		

		3.4

		Line

		Dòng dữ liệu bị lỗi trong File thuyết minh báo cáo



		

		3.5

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi 





3.2. Tên và cấu trúc file phản hồi thuyết minh 2

· Là File phản hồi được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra tính LOGIC dữ liệu File thuyết minh báo cáo chỉ tiêu/ mẫu biểu, File được tạo bởi hệ thống trong quá trình xử lý file. 


· Tương ứng với 1 file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu/ mẫu biểu được kiểm tra sẽ có 1 file phản hồi được tạo bởi hệ thống nếu có phát sinh lỗi.

Ghi chú: Hệ thống chỉ tạo file phẩn hồi thuyết minh 2 nếu file thuyết minh báo cáo gốc có lỗi.


3.2.1. Tên file phản hồi thuyết minh 2

		1

		2



		PH2

		File Name





Ý nghĩa các thành phần trong tên file phản hồi 2

		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH2

		Là tiền tố của File phản hồi 2



		2

		File Name

		Tên file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu/ mẫu biểu (Theo tên file thuyết minh của đơn vị báo cáo)





3.2.2. Cấu trúc file phản hồi thuyết minh 2

		1

		File Header

		HD

		File Name

		ResCode

		Desc

		



		2

		File Detail

		ppppppp/ A99/B99

		ResCode

		Desc

		

		



		

		

		ppppppp/ A99/B99

		ResCode

		Desc

		

		



		

		

		…

		

		

		

		



		3

		File Footer

		FT

		Spn1

		Spn2

		Line

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file

		STT

		

		Tên cấu trúc file

		Ý nghĩa 



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		File Name

		Tên file báo cáo



		

		1.3

		ResCode

		Mã xác định tình trạng xử lý file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu/ mẫu biểu.



		

		1.4

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của file: Lỗi kiểm tra logic file thuyết minh báo cáo chỉ tiêu/ mẫu biểu



		2

		File detail



		

		2.1

		ppppppp/ A99/B99

		Mã phân nhóm/ Mã mẫu biểu



		

		2.2

		ResCode

		Mã tình trạng lỗi 



		

		2.3

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của phân nhóm/ mẫu biểu: Dòng phân nhóm/mẫu biểu bị lỗi + Mô tả chi tiết lỗi phân nhóm/mẫu biểu



		3

		File Footer



		

		3.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		3.2

		Spn1

		Số phân nhóm/mẫu biểu nhận đươc trong file thuyết minh báo cáo. 



		

		3.3

		Spn2

		Số phân nhóm/mẫu biểu đọc được trong phần footer của file thuyết minh báo cáo 



		

		3.4

		Line

		Dòng dữ liệu bị lỗi trong File thuyết minh báo cáo



		

		3.5

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi.





4. Tên và cấu trúc file phản hồi 6

4.1. Ý Nghĩa file phản hồi 6


· File PH6 thông báo đến cho từng TCTD biết:


+   Còn thiếu phân nhóm chỉ tiêu/mẫu biểu nào chưa báo cáo


+   Còn chưa gửi thuyết minh cho các phân nhóm mẫu biểu gửi lại nào


theo thời hạn quy định của NHNN. 


· File PH6 được tạo  ra vào cuối ngày làm việc.

4.2. Tên file phản hồi 6


		1

		2

		3

		4

		5

		7



		PH6

		BCDTM

		yymmdd

		T

		gggggggg

		zzzzzzzz





Ý nghĩa của các thành phần trong tên file phản hồi 6


		TT

		Tên thành phần

		Ý nghĩa



		1

		PH6

		Là tiền tố của File phản hồi 6



		2

		BCDTM

		Là tiền tố của file báo cáo chỉ tiêu, mẫu biểu, thuyết minh



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm làm việc hiện tại



		4

		T

		Thể hiện gửi bằng Text



		5

		gggggggg

		Mã đơn vị gửi phản hồi, mã 8 số của Cục CNTH



		7

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số.





4.3. Cấu trúc file phản hồi 6


		File Header

		HD

		zzzzzzzz

		Rescode

		Desc

		



		Begin of block

		BG

		xxxxxxxx

		Spn

		

		



		Block detail

		ppppppp

		yymmdd

		Rescode

		Desc

		



		…..

		

		

		

		

		



		Block detail

		ppppppp

		yymmdd

		Rescode

		Desc

		



		End of block

		EN

		xxxxxxxx

		

		

		



		…….

		

		

		

		

		



		Begin of block

		BG

		xxxxxxxx

		Spn

		Desc

		



		Block detail

		ppppppp

		yymmdd

		Rescode

		Desc

		



		…..

		

		

		

		

		



		Block detail

		ppppppp

		yymmdd

		Rescode

		Desc

		



		End of block

		EN

		xxxxxxxx

		

		

		



		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		Create_time

		

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		TT

		

		Tên thành phần 

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi file báo cáo – mã 8 số



		

		1.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp



		

		1.4

		Rescode

		Mã xác định tình trạng báo cáo chỉ tiêu/mẫu biểu/ TM 


+ Còn phân nhóm/mẫu biểu chưa báo cáo

+ Còn phân nhóm/ mẫu biểu chưa thuyết minh



		

		1.5

		Desc

		Mô tả lỗi 



		2

		Begin of Block



		

		2.1

		BG

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu một block



		

		2.2

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số



		

		2.3

		Spn

		Tổng số phân nhóm, mẫu biểu còn thiếu / còn chưa thuyết minh



		3

		Block detail



		

		3.1

		ppppppp

		Mã phân nhóm/mẫu biểu chưa báo cáo/ chưa thuyết minh 



		

		3.2

		yymmdd

		Ngày số liệu báo cáo



		

		3.3

		Rescode

		Mã xác định tình trạng lỗi



		

		3.4

		Desc

		Mô tả chi tiết lỗi



		4

		End of Block



		

		4.1

		EN

		2 ký tự đánh dấu kết thúc block



		

		4.2

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo



		5

		File Footer



		

		5.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		5.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi file báo cáo – mã 8 số



		

		5.3

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi 





PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH XỬ LÝ FILE THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU


1. Quy trình xử lý file thuyết minh

1.1. Quy trình
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1.2. Mô tả


		STT

		Thực hiện

		Nội dung



		1

		Đơn vị báo cáo 

		Lập file thuyết minh báo cáo dưới dạng file điện tử hoặc nhập trực tiếp thông qua ứng dụng theo nguyên tắc gửi thuyết minh



		2

		Đơn vị báo cáo

		Gửi file thuyết minh đến NHNN thông qua Cục CNTH/ Chi cục CNTH tại TP Hồ Chí Minh



		3

		Cục CNTH 

		Nhận file thuyết minh của các đơn vị; Xác nhận với các đơn vị báo cáo về việc nhận được các file thuyết minh điện tử (tên file, ngày giờ truyền, kích cỡ file) 



		4

		Cục CNTH

		Kiểm tra tính hợp lệ file thuyết minh điện tử nhận được từ các đơn vị báo cáo



		4.1

		Cục CNTH

		Kiểm tra thông tin chung của file thuyết minh điện tử bao gồm:

+ Tên, cấu trúc file hợp lệ.

+ Chữ ký điện tử hợp lệ.

+ Mã đơn vị (đơn vị báo cáo, đơn vị gửi báo cáo) hợp lệ.

Nếu tồn tại một trong các nội dung kiểm tra KHÔNG hợp lệ, tạo File phản hồi thuyết minh 1(PHTM1) gửi lại các đơn vị báo cáo 



		4.2

		Cục CNTH

		Kiểm tra tính logic dữ liệu trong file thuyết minh báo cáo sau khi đã được kiểm tra là hợp lệ ở bước 4.1. Nguyên tắc kiểm tra theo từng phân nhóm báo cáo/ mẫu biểu trong file, cụ thể:

+ Kiểm tra kỳ báo cáo của phân nhóm/ mẫu biểu tương ứng với ngày số liệu báo cáo 

+ Kiểm tra thẩm quyền của đơn vị báo cáo đối với phân nhóm/ mẫu biểu.


+ Kiểm tra kiểu dữ liệu trường lý do gửi lại phân nhóm/ mẫu biểu.


+ Kiểm tra xem phân nhóm/ mẫu biểu có bị lặp?


+ Kiểm tra xem phân nhóm/mẫu biểu có được phép thuyết minh?



		4.3

		Cục CNTH

		Nếu tồn tại một trong các nội dung kiểm tra KHÔNG hợp lệ, tạo File phản hồi thuyết minh 2 (PHTM2) gửi lại các đơn vị báo cáo.



		4.4

		Cục CNTH

		Với các phân nhóm báo cáo có thuyết minh hợp lệ và là các phân nhóm thỏa mãn điều kiện kiểm tra thuyết minh đã mô tả phía trên, cập nhật nội dung thuyết minh cho phân nhóm. Quy trình cập nhật thuyết minh cho phân nhóm báo cáo tuân theo nguyên tắc cập nhật file thuyết minh báo cáo điện tử. 



		4.5

		Cục CNTH

		Các dữ liệu báo cáo có thuyết minh hợp lệ sẽ được lưu vào kho dữ liệu chờ duyệt.



		5

		Vụ/Cục NHTW; NHNN CN tỉnh TP

		Khi nhận được thuyết minh về việc chỉnh sửa dữ liệu báo cáo do HSC TCTD gửi, các vụ cục NHTW, NHNN CN tỉnh/TP căn cứ vào nội dung đã phản hồi cho TCTD để xem xét và duyệt báo cáo do TCTD gửi lại theo như quy trình gửi/nhận báo cáo hiện hành



		6

		Các đơn vị báo cáo 

		+ Thực hiện nhận file phản hồi (PHTM1, PHTM2) thông qua đường truyền với NHNN hoặc có thể tra cứu tình trạng xử lý dữ liệu qua ứng dụng Web-Base trên mạng Internet.


+ Khi nhận được file phản hồi, các ĐVBC thực hiện gửi lại thuyết minh đúng cho NHNN



		7

		Cục CNTH

		Cuối mỗi ngày làm việc, cục CNTH thực hiện tạo file phản hồi 6 (PH6) về tính đầy đủ của các phân nhóm/mẫu biểu báo cáo phải thuyết minh gửi cho TCTD



		8

		Đơn vị báo cáo

		Khi nhận được file PH6 nếu thấy còn thiếu các phân nhóm/mẫu biểu báo cáo chưa có thuyết minh, các ĐVBC thực hiện gửi đủ thuyết minh cho phân nhóm/ mẫu biểu báo cáo cho NHNN.





2. Quy định chung về file báo cáo thống kê

· Dữ liệu trong File báo cáo mẫu biểu được quy định như sau:


		Kiểu dữ liệu

		Quy định



		Số (number)

		+ Định dạng “9999.99”  Phần nguyên và 2 số phần thập phân được ngăn cách bởi ký tự dấu chấm “.”. Các chữ số trong phần nguyên được viết liền không phân nhóm.

+ Các chỉ tiêu có đơn vị tính phần trăm (%), không đưa giá trị "%" vào dữ liệu báo cáo, định dạng “99.99”.



		Ký tự (character)

		Không bao gồm các ký tự #, ký tự đặc biệt, ký tự xuống dòng và ký tự điều khiển.



		Công thức

		Các ô dữ liệu không để dưới dạng công thức, hàm của excel.





· Dữ liệu trong File báo cáo chỉ tiêu thực hiện theo quy định tại Công văn 991.

ngày số liệu 31/10/2010







Mã đơn vị báo cáo NHNo chi nhánh TP Hà Nội 







Mã đơn vị gửi báo cáo Hội sở chính NHNo 
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